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Câu 1: (2.0 điểm) Viết 5 số hạng đầu của dãy số  sau đây, biết 

Câu 2: (2.0 điểm)   Cho dãy số  là cấp số cộng. Biết 

a. Tìm số hạng đầu  và công sai d
b. Tính tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng.
Câu 3: (2.0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: 
   tại x = 1

Câu 4: (2.0 điểm)  Tìm giới hạn 

Câu 5: (2.0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng:
a) Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (SAH);
b) Gọi AM là đường cao của tam giác SAH. Chứng minh rằng AM vuông góc với (SBC).
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Viết 5 số hạng đầu của dãy số  sau đây, biết 

	2.0

	
	a
	5 số hạng đầu của dãy số là 
	1.0

	
	b
	


5 số hạng đầu của dãy số là: 1; 3; 8; 23; 63
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
	
	Cho dãy số  là cấp số cộng. Biết 

a) Tìm số hạng đầu  và công sai d
b) Tính tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng.
	2.0

	
	a
	

Vậy 
	0.5

0.25

0.25

	
	b
	Tính tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng.


	0.25
0.25
0.25
0.25

	
3
	
	Tính đạo hàm của các hàm số sau: 
   tại x = 1  
	
2.0

	
	a
	
     
    
	
0.5
0.5

	
	b
	
	0.5
0.5

	4
	
	Tìm giới hạn

	2.0

	
	a.
	

	0.5
0.25
0.25

	
	b.
	
	
0.5
0.25
0.25

	5
	
	Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng:
a) Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (SAH);
b) Gọi AM là đường cao của tam giác SAH. Chứng minh rằng AM vuông góc với (SBC).
	2.5
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0.5

	

	a
	Ta có:



	
0.5

0.25
0.25

	
	b
	 (  Do AH là đường cao của tam giác SAH)
 ( )) (giải thích 0.5)


Suy ra 
	0.25
0.75
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